CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Trường Tây, ngày 09 tháng 03 năm 2023
BÁO CÁO

TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN

- Tên nhóm thực hiện:

1/  Bùi Thị Tuyết Như
2/  Võ Tấn Lực
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 09/03/2023.

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
Năm học 2022 - 2023 chúng tôi được phân công chủ nhiệm lớp 4B và 4D. Qua tự khảo sát từ đầu năm khi nhận lớp, chúng tôi nhận thấy các em học sinh đọc còn chưa lưu loát, một số em đọc chưa đạt tốc độ quy định, đặc biệt còn nhiều em chưa biết đọc diễn cảm. Nhằm giúp các em học sinh học tốt hơn phân môn Tập đọc, chúng tôi tiếp tục vận dụng và bổ sung thêm vào sáng kiến: Giải pháp rèn đọc đúng và bước đầu luyện đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4B và 4D trường Tiểu học Phạm Hùng.
2. Mô tả sáng kiến:
2.1. Vấn đề đặt ra:
Để giúp học sinh đọc đúng, bước đầu đọc diễn cảm, hiểu và cảm thụ được bài văn, bài thơ thì đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học, để mỗi học sinh đều được tham gia học tập tích cực hơn.
2.2. Giải pháp, chứng minh vấn đề được giải quyết:
* Giải pháp khắc phục:
- Giáo viên cần chú ý rèn luyện giọng đọc của mình để đọc mẫu thật tốt cho học sinh nghe.
- Học sinh phải luôn luôn có ý thức thường xuyên luyện đọc.
- Học sinh phải tập phát âm đúng. Phát âm đúng được hiểu là phát âm theo chuẩn. Có phát âm đúng thì mới đọc đúng và đọc được diễn cảm. Tuy nhiên, đây là yêu cầu rất khó thực hiện do cách phát âm của mỗi người, mỗi khu vực và đã thành thói quen.
- Giáo viên phải có sự chuẩn bị bài thật kĩ. Qua tiết dạy cần truyền đạt những gì cho các em về nội dung và hình thức học tập. Ngoài ra, qua các lần họp tổ chuyên môn, các tiết dự giờ rút kinh nghiệm, chuyên đề ở trường cũng như ở ngành chúng tôi cùng các thành viên trong tổ bàn bạc về phương pháp và hình thức các tiết dạy mẫu để có cách lập kế hoạch dạy học một tiết Tập đọc tốt hơn. 
3. Phạm vi triển khai thực hiện:
Với sáng kiến này chúng tôi đã triển khai thực hiện thành công trong tập thể lớp 4B, 4D trường Tiểu học Phạm Hùng.
4. Tính mới của sáng kiến:
Đây là giải pháp tự bản thân chúng tôi nghiên cứu vận dụng và bổ sung thêm sau khi rút kinh nghiệm từ năm học trước, nhằm giúp học sinh lớp 4B và 4D trường Tiểu học Phạm Hùng học tập môn Tập đọc có kết quả tốt hơn, nhất là đọc đúng, đọc lưu loát và bước đầu biết đọc diễn cảm.
5. Kết quả, hiệu quả mang lại:
- Trong thời gian qua chúng tôi nhận thấy những biện pháp mà chúng tôi đưa ra đã thu được kết quả thật khả quan. Thiết nghĩ nếu giáo viên áp dụng các biện pháp này một cách thường xuyên ở lớp thì chắc chắn chất lượng đọc đúng và đọc diễn cảm của các em được nâng lên. 
So với kết quả thực tế giảng dạy, sau mỗi giai đoạn học sinh có tiến bộ rất nhiều, cụ thể như sau:
	Giai đoạn
	Lớp
	Tổng số HS
	Số em đọc chưa đạt yêu cầu
	Số em đọc đạt trung bình
	Số em đọc đúng, rõ ràng
	Số em đọc diễn cảm tốt

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Đầu năm
	4B
	38
	4
	10,5
	13
	34,2
	16
	42,1
	5
	13,2

	
	4D
	34
	4
	11,8
	12
	35,3
	14
	41,1
	4
	11,8

	
	CỘNG
	72
	8
	11,1
	25
	34,7
	30
	41,7
	9
	12,5

	Giữa HKI
	4B
	38
	2
	5,3
	15
	39,5
	14
	36,8
	7
	18,4

	
	4D
	34
	2
	5,9
	12
	35,3
	15
	44,1
	5
	14,7

	
	CỘNG
	71
	4
	5,5
	27
	37,5
	29
	40,3
	12
	16,7

	Cuối HKI
	4B
	38
	0
	0
	12
	31,6
	17
	44,7
	9
	23,7

	
	4D
	34
	0
	0
	10
	29,4
	17
	50,0
	7
	20,6

	
	CỘNG
	72
	0
	0
	22
	30,6
	34
	47,2
	16
	22,2

	Đến 28/2/2023
	4B
	38
	0
	0
	11
	29,0
	17
	44,7
	10
	26,3

	
	4D
	34
	0
	0
	9
	26,4
	16
	47,1
	9
	12,5

	
	CỘNG
	72
	0
	0
	20
	27,8
	33
	45,8
	19
	26,4


( Học sinh đọc chưa đạt yêu cầu là những em đọc còn sai một số từ, đọc chưa lưu loát, tốc độ đọc còn chậm dẫn tới chưa trả lời được câu hỏi).
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:
Sáng kiến mang lại hiệu quả rõ rệt so với thời gian trước khi áp dụng, rèn được kỹ năng  đọc đúng và bước đầu đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4B và lớp 4D trường Tiểu học Phạm Hùng. Học sinh tự tin học hơn, tích cực hơn trong giờ học tập đọc và các giờ học khác. Do đó, chất lượng môn Tập đọc cũng được nâng cao. Vì vậy, sáng kiến này có thể áp dụng cho cả khối 4 của trường Tiểu học Phạm Hùng, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động và nâng cao chất lượng đọc đúng, đọc diễn cảm của học sinh tiểu học. 
7. Kiến nghị đề xuất:
* Đối với học sinh:
Các em cần quan tâm xác định được tầm quan trọng của môn học, tự giác, tích cực trong học tập. Các em phải luôn luôn có ý thức thường xuyên luyện đọc. Các em cần được động viên khích lệ kịp thời, đúng lúc của mọi người để giúp các em có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập, đó chính là gia đình - nhà trường - xã hội.
* Đối với giáo viên: 
       - Không ngừng học hỏi tìm tòi tích lũy kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ thông tin sách vở và thường xuyên phối kết hợp với phụ huynh trong việc nhắc nhở các em chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp.
- Đặc biệt phải tâm huyết với nghề, luôn đặt học sinh là trung tâm, có trách nhiệm với việc giảng dạy của mình. Động viên, gần gũi giúp đỡ học sinh kịp thời.
Chúng tôi cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật không vi phạm pháp luật.

            Ý kiến xác nhận 

                          Ngày 28 tháng 02 năm 2023                                                      thủ trưởng đơn vị

              
                   Nhóm tác giả

1.  Bùi Thị Tuyết Như:
2. Võ Tấn Lực:


I. MỞ ĐẦU

1. Tên sáng kiến:
Giải pháp  pháp rèn đọc đúng và bước đầu luyện đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4B và 4D trường Tiểu học Phạm Hùng.
2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
Phân môn Tập đọc có vị trí đặc biệt trong chương trình Tiểu học. Nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học sinh 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên đọc là một kĩ năng quan trọng hàng đầu của học sinh Tiểu học đồng thời làm cơ sở, nền móng cho mọi sự phát triển. Đọc trở thành nhiệm vụ cấp thiết của mỗi người đi học. Biết đọc con người đã nhân khả năng tiếp nhận lên nhiều lần, từ đây họ biết tìm hiểu, đánh giá cuộc sống, nhận thức các mối quan hệ tự nhiên, xã hội. 
Trong thực tế hiện nay, ở trường Tiểu học việc dạy đọc, bên cạnh những thành công, còn nhiều hạn chế. Học sinh của chúng ta chưa đọc được như mong muốn, kết quả đọc của các em chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành kĩ năng đọc. Các giờ Tập đọc, một số em còn phát âm sai và hầu như học sinh chỉ mới biết đọc đúng, đọc trơn, số lượng học sinh biết đọc diễn cảm rất ít. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn rèn đọc diễn cảm cho học sinh ở Tiểu học cũng ít được giáo viên quan tâm đúng mức.
Vậy để giúp học sinh đọc đúng, đọc diễn cảm, hiểu và cảm thụ được bài văn, bài thơ thì đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học, để mỗi học sinh đều được tích cực tham gia học tập.
Do đó, với mong muốn làm thế nào để chất lượng đọc đúng, đọc diễn cảm của học sinh lớp 4B và lớp 4D  ngày càng nâng cao, chúng tôi đã tiếp tục nghiên cứu,  vận dụng và bổ sung thêm vào sáng kiến của năm học trước“Giải pháp rèn đọc đúng và bước đầu luyện đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4B và 4D  trường Tiểu học Phạm Hùng thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh”, để nghiên cứu.
3. Đối tượng nghiên cứu:
- Khách thể nghiên cứu là học sinh lớp 4B, 4D trường Tiểu học Phạm Hùng xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Đối tượng nghiên cứu là học sinh lớp 4B, 4D đọc chưa đúng, còn sai chữ, chưa đúng tốc độ đọc quy định, chưa diễn cảm.
4. Phạm vi nghiên cứu:
* Học sinh đọc chưa đạt yêu cầu (đọc còn sai một số từ, đọc chưa lưu loát, tốc độ đọc còn chậm dẫn tới chưa trả lời được câu hỏi) ở lớp 4B, 4D trường Tiểu học Phạm Hùng, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Sáng kiến được nghiên cứu và vận dụng ở lớp 4B và 4D trường Tiểu học Phạm Hùng thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh. Các giai đoạn nghiên cứu cụ thể như sau:
- Giai đoạn 1: (Từ 05 tháng 09 năm 2022 đến giữa học kì I) Chọn và đặt tên sáng kiến; tìm và đọc tài liệu có liên quan; lập đề cương bổ sung cho sáng kiến.
- Giai đoạn 2: (Từ giữa học kì I đến hết học kì I) Vận dụng một số giải pháp nâng cao hiệu quả đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4B và lớp 4D Trường Tiểu học Phạm Hùng - thị xã Hòa Thành - tỉnh Tây Ninh. 
- Giai đoạn 3: (Từ cuối học kì I đến 09/03/2023) Tổng hợp các giải pháp; điều chỉnh bổ sung các giải pháp; đúc rút kinh nghiệm. Hoàn chỉnh sáng kiến.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Để nghiên cứu được sáng kiến, chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp sau:
5.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu:
- Đây là phương pháp khá quan trọng và cần thiết giúp cho người nghiên cứu có cơ sở lý luận chung để phân tích các tài liệu, các dự kiện liên quan đến sáng kiến. Đọc các tài liệu liên quan đến đọc diễn cảm của học sinh tiểu học. Đây là phương pháp không thể thiếu khi nghiên cứu đề tài. Đọc và thu thập thông tin cần thiết qua các tài liệu như: 
1. Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 - NXB Giáo dục (Chủ biên: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết). Xuất bản năm 2011
2. Sách giáo viên Tiếng Việt 4 - NXB Giáo dục (Chủ biên: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết). Xuất bản năm 2011
3. Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 1 - Nhà xuất bản Đại học sư phạm (Chủ biên: Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Thảo). Xuất bản năm 2013
4. Thiết kế bài giảng Tiếng Việt lớp 4 - Nhà xuất bản Hà Nội (Chủ biên: Thạc sĩ Nguyễn Huyền Trang). Xuất bản năm 2020            
5.2. Phương pháp quan sát điều tra thực tiễn.
- Là phương pháp thu thập thông tin về đối tượng nghiên cứu bằng tri giác trực tiếp đối tượng và các nhân tố khác có liên quan.
- Thông qua phương pháp này, giúp chúng tôi  tìm hiểu được nhu cầu học tập, mức độ đọc diễn cảm của học sinh, những thuận lợi và khó khăn thường gặp của học sinh. Giúp chúng tôi biết được kiến thức và kĩ năng đọc diễn cảm của các em. Từ đó có những biện pháp thiết thực hơn trong việc nâng cao hiệu quả đọc diễn cảm cho học sinh cũng như nâng cao dần chất lượng của môn Tiếng Việt.
5.3. Phương pháp so sánh đối chiếu số liệu:
- Qua việc kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì giúp chúng tôi có số liệu so sánh đối chiếu, nhằm rút kinh nghiệm trong việc giảng dạy.
5.4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm:
- Qua phương pháp này giúp chúng tôi có những hiểu biết cơ bản về bản chất, nguyên nhân và cách giải quyết trong quá trình nghiên cứu, tổng kết sẽ rút ra được ưu nhược điểm để có những kinh nghiệm hỗ trợ cho việc giảng dạy. 
B. NỘI DUNG

1. Cơ sở lí luận:

1.1. Các văn bản chỉ đạo của ngành:

- Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học trong đó có chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT về sữa đổi, bổ sung một số diều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.    

- Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.

- Công văn 2507/SGDĐT-GDTH ngày 22/7/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
1.2. Các quan niệm khác về giáo dục:
Học sinh Tiểu học trong sáng, thơ ngây, hiếu động, tò mò, thích hoạt động, khám phá thường độc lập, tự lực làm việc theo hứng thú của mình. 
Thầy cô là hình tượng mẫu mực nhất được trẻ tôn sùng nhất, mọi điều trẻ đều nhất nhất nghe theo, sự phát triển nhân cách của học sinh Tiểu học phụ thuộc phần lớn vào quá trình dạy học và giáo dục của thầy cô trong nhà trường Tiểu học.
Dạy Tập đọc cho học sinh Tiểu học bước đầu đem đến sự vận động khoa học cho não bộ và các cơ quan phát âm, ngôn ngữ, đem đến những tinh hoa văn hoá, văn học nghệ thuật trong tâm hồn trẻ, rèn kĩ năng đọc, hiểu, cảm thụ văn học, rèn luyện tình cảm đạo đức, ý chí, ý thức, hành động đúng cho trẻ, phát triển khả năng học tập các môn khác, là điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh Tiểu học.
Dạy Tập đọc đặc biệt là dạy đọc diễn cảm cho học sinh Tiểu học đòi hỏi người thầy phải có phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh, để đáp ứng nhu cầu ham hiểu biết của học sinh Tiểu học và tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho trẻ.
Dạy Tập đọc cho học sinh Tiểu học là dạy cho học sinh biết đọc đúng tiếng, từ, câu, chữ, hiểu nội dung rồi đọc đúng ngữ điệu, nhịp điệu, diễn cảm, cảm nhận được ý nghĩa tình cảm, có cảm xúc, biết tư duy, tưởng tượng, hình thành ý thức tốt đẹp trong tâm hồn và có hành động đẹp, nghĩa là học sinh biết chuẩn ngôn ngữ và hiểu biết cảm thụ văn học. Đây là một nghệ thuật, nghệ thuật trong lao động dạy học sáng tạo của người thầy Tiểu học. Dạy Tập đọc sẽ càng tinh tế, càng sáng tạo, càng hiệu quả khi ta nghiên cứu vận dụng tốt những thành tựu của ngôn ngữ văn học.
Tập đọc là một phân môn thực hành. Nhiệm vụ quan trọng của nó là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đó thể hiện ở 4 yêu cầu: đọc đúng, đọc nhanh, đọc có ý thức (đọc hiểu) và đọc hay (đọc diễn cảm). Cần phải hiểu kĩ năng đọc có nhiều mức độ, nhiều tầng bậc khác nhau.
Đầu tiên là giải mã chữ - âm một cách sơ bộ, tiếp theo đọc là phải hiểu được nghĩa của từ, tìm được các từ, câu “chìa khoá” (chốt, trọng yếu) trong bài, biết tóm tắt nội dung của đoạn. Như vậy, biết đọc đồng nghĩa với kĩ năng làm việc với văn bản, chiếm lĩnh được văn bản ở các tầng bậc khác nhau.

2. Cơ sở thực tiễn:
- Do học kì I năm học 2021-2022 các em học sinh phải học trực tuyến vì tình hình dịch bệnh Covid- 19. Qua thực tế giảng dạy và nghiên cứu khảo sát chất lượng phân môn Tập đọc của học sinh lớp 4B và lớp 4D, chúng tôi nhận thấy: một số học sinh còn phát âm sai và các em mới chỉ ở mức độ đọc đúng, đọc trơn. Có em chẳng cần quan tâm mình có đọc diễn cảm bài thơ, bài văn đó hay không, mà chỉ đọc to, đọc nhanh là được.

Nên ngay từ đầu năm học, trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi đã thống kê chất lượng đọc của học sinh lớp 4B và 4D như sau:

	Lớp
	Tổng số HS
	Số em đọc chưa đạt yêu cầu
	Số em đọc đạt trung bình
	Số em đọc đúng, rõ ràng
	Số em đọc diễn cảm tốt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	4B
	38
	4
	10,5
	13
	34,2
	16
	42,1
	5
	13,2

	4D
	34
	4
	11,8
	12
	35,3
	14
	41,2
	4
	11,7

	CỘNG
	72
	8
	11,1
	25
	34,7
	30
	41,7
	9
	12,5


    (Học sinh đầu năm đọc chưa đạt yêu cầu là những em đọc còn chậm và đọc sai một số từ dẫn tới chưa trả lời đúng câu hỏi).
2.1. Thực tiễn vấn đề nghiên cứu:
Qua tìm hiểu chúng tôi rút ra được một số nguyên nhân như sau:
* Về học sinh:
- Do cách phát âm theo phương ngữ, cụ thể các em thường mắc lỗi sau:

+ Các lỗi phụ âm đầu: tr/ch. Ví dụ: tre xanh/ che xanh; gà trống/ gà chống; mây trắng/ mây chắng; trên/ chênh; kiến trúc/ kiến chúc; trầm trọng/ chầm chọng…
+ Các lỗi về thanh: Các em đọc còn nhầm lẫn giữa thanh ngã và thanh hỏi. Ví dụ:  lặng lẽ/ lặng lẻ; cũng/ củng; suy nghĩ/ suy nghỉ; …

+ Do các em chưa nắm vững cách ngắt hơi, nghỉ hơi, ngữ điệu, chưa biết nhấn giọng, lên giọng hạ giọng những từ cần thiết.

+ Do các em ít đọc sách không chịu khó rèn đọc.
* Về giáo viên:
         - Giáo viên chuẩn bị bài còn phụ thuộc vào nội dung câu hỏi sách giáo khoa, gợi ý của sách giáo viên. Chính vì vậy bài giảng còn mang tính áp đặt, đơn điệu, chưa phù hợp với đối tượng học sinh, làm cho học sinh thụ động.
       - Do giáo viên chưa chuẩn bị kĩ phần đọc diễn cảm của mình nên khi đọc mẫu chưa đọc truyền cảm, diễn cảm. Do đó chưa thu hút sự chú ý của học sinh.

       - Quá trình hướng dẫn học sinh luyện đọc và cảm thụ bài chưa quán xuyến đến tất cả các đối tượng mà chỉ tập trung chú ý đến học sinh được giao nhiệm vụ luyện đọc cá nhân hoặc đọc để tìm hiểu bài.

       - Việc chọn từ giải nghĩa từ, giáo viên còn lúng túng, chưa phân biệt từ khó cần cung cấp cho nội dung bài, chỉ biết đến các từ ở chú giải trong sách giáo khoa.
* Về phụ huynh học sinh:
      - Trường Tiểu học Phạm Hùng là một trường thuộc xã bán nông thôn, đa số hoàn cảnh của gia đình học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Cha mẹ của các em còn lo toan cuộc sống hằng ngày ít có thời gian quan tâm đến việc học của học sinh. Việc học của học sinh khoán trắng cho nhà trường, cho giáo viên.   
2.2. Sự cần thiết của sáng kiến:
Qua việc điều tra trên cho thấy tỉ lệ học sinh đọc chưa đạt yêu cầu và học sinh đọc trung bình chiếm gần 50%. Tỉ lệ học sinh đọc diễn cảm còn thấp. Từ lí do trên  chúng tôi quyết định tiếp tục nghiên cứu sáng kiến “Giải pháp rèn đọc đúng và bước đầu luyện đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4B và lớp 4D trường Tiểu học Phạm Hùng”.

3. Nội dung vấn đề:
3.1. Vấn đề đặt ra cần tìm giải pháp nghiên cứu:
- Phân môn Tập đọc có một nhiệm vụ rất quan trọng đối với học sinh Tiểu học. Do đó, vấn đề dạy học phân môn Tập đọc hiện nay rất được chú trọng. Có nhiều chuyên đề, phương pháp đặt ra nhằm đưa chất lượng đọc của các em nâng lên. Việc rèn học sinh đọc tốt trong tiết dạy rất cần đến công tác chuẩn bị của giáo viên.
- Giáo viên đọc bài tập đọc nhiều lần, từ việc đọc nhiều đến đọc diễn cảm và cảm thụ bài đọc. Dựa vào chuẩn kiến thức, đối tượng học sinh của lớp để xác định mục tiêu và đề ra những phương án tiến hành.
- Chọn phương án, dự kiến các tình huống xảy ra trên lớp. Từ khó, học sinh đọc dễ sai; từ mới, học sinh chưa hiểu; cách ngắt, nghỉ của một số câu thơ, bài văn hay một văn bản thông tin.
- Giáo viên cần phân loại học sinh theo từng đối tượng, từ đó đưa ra các giải pháp cho từng đối tượng.
3.2. Các giải pháp rèn kĩ năng đọc đúng và bước đầu luyện đọc diễn cảm cho học sinh lớp lớp 4B và lớp 4D trường Tiểu học Phạm Hùng:
3.2.1. Hướng dẫn học sinh luyện đọc đúng một cách linh hoạt, khéo léo.
Chúng ta đã biết đọc diễn cảm chỉ thực hiện được trên cơ sở học sinh đã đọc đúng và đọc lưu loát. Đọc đúng là không đọc thừa, không sót tiếng. Đọc đúng phải thể hiện được hệ thống ngôn ngữ âm chuẩn, tức là đọc đúng chính âm. Bởi vậy, việc rèn cho học sinh luyện đọc đúng là khâu đầu tiên của việc rèn đọc diễn cảm và đã thực hiện ở các lớp 1, 2, 3. Đối với học sinh lớp 4 thì việc luyện đọc đúng được rèn luyện như sau: 
3.2.1.1. Luyện đọc đúng:
- Trước khi tiến hành luyện đọc, chia văn bản thành các đoạn đọc (đơn vị chia tạm thời, không phải bao giờ cũng đồng nhất với cách chia đoạn theo bố cục của văn bản) mà giáo viên căn cứ vào trình độ đọc của học sinh trong lớp để chia văn bản thành các đoạn, sao cho các đoạn không quá dài hoặc quá chênh lệch nhau về chữ số, cách ngắt đoạn không quá chi li, gây khó khăn cho học sinh đọc theo dõi và đọc nối tiếp.
- Dựa vào số đoạn đã chia, giáo viên tổ chức cho học sinh đọc nối tiếp linh hoạt: Đọc nối tiếp theo dãy ngang, đọc nối tiếp theo dãy dọc, hay chỉ định bất kì học sinh đọc nối tiếp đoạn bạn vừa đọc.

- Để củng cố kĩ năng đọc trơn đã được rèn ở các lớp dưới, giáo viên nên hướng dẫn học sinh đọc nối tiếp qua 3 lượt và luyện đọc theo nhóm đôi sau khi đọc xong lượt 3:
+ Lượt 1: Qua những học sinh đọc nối tiếp, giáo viên nghe và phát hiện những hạn chế về cách phát âm, ngắt nghỉ, ngữ điệu câu, từ đó có biện pháp hướng dẫn đối với cá nhân hoặc nhắc nhở chung đối với cả lớp để học sinh đạt yêu cầu đọc đúng và đọc rành mạch.      
Ví dụ: Bài "Tre Việt Nam" Tiếng Việt 4 – Tập 1 trang 41 có thể chia làm 4 đoạn:
Đoạn 1: Từ đầu đến nên lũy nên thành tre ơi?
Đoạn 2: Tiếp theo đến hát ru lá cành.
Đoạn 3: Tiếp theo đến truyền đời cho măng.
Đoạn 4: Phần còn lại
Cho học sinh luyện đọc từ: tre xanh, bão bùng, lũy thành, nồi tre, lưng trần,…(gọi những em thường xuyên phát âm nhầm lẫn tr/ch, thanh ngã/ thanh hỏi đọc lại những từ này ít nhất 2- 3 lần)
Đoạn 3: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của cây tre.
GV cần hướng dẫn HS tìm đúng giọng đọc của đoạn này: Đọc chậm rãi, ngắt nghỉ, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm: không đứng khuất mình, bão bùng, ôm, níu, chẳng ở riêng, vẫn nguyên cái gốc)                 
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh/ không đứng khuất mình bóng râm.
Bão bùng/ thân bọc lấy thân
 Tay ôm tay níu/ tre gần nhau thêm.
Thương nhau/ tre chẳng ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên/ hỡi người
Chẳng may thân gãy/ cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc/ truyền đời cho măng.
Bài "Cánh diều tuổi thơ" - Tiếng Việt 4 - Tập 1 - trang 146. GV cho HS đọc bài với giọng vui tha thiết, thể hiện niềm vui sướng của đám trẻ khi chơi thả diều. Nhấn giọng những từ ngữ gợi tả:  hò hét, mềm mại, phát dại, vi vu trầm bổng, gọi thấp xuống…
       + Lượt 2: Học sinh đọc nối tiếp, kết hợp nắm nghĩa của từ được chú giải trong SGK và một số từ giáo viên chọn cần giải nghĩa, nó có tác dụng góp phần nâng cao kĩ năng đọc hiểu (việc tìm hiểu nghĩa từ có thể xen kẽ trong quá trình đọc nối tiếp hoặc sau khi đọc hết bài). Nếu học sinh đọc sai, giáo viên vẫn tiếp tục hướng dẫn, sửa chữa.
+ Lượt 3: Học sinh đọc nối tiếp để giáo viên đánh giá sự tiến bộ, tiếp tục hướng dẫn hoặc nhắc nhở.
 +  Luyện đọc theo nhóm đôi: 

   Bước này không thể bỏ qua sau khi đọc nối tiếp 3 lượt. Đọc trong nhóm thì học sinh nào cũng được đọc. Giáo viên rèn kĩ năng đọc trong nhóm cho học sinh (các em lần lượt đọc nối tiếp đoạn trong thời gian 2 phút, bạn đọc tốt đọc chung nhóm với bạn đọc chậm, sau đó gọi đại diện một số nhóm nhận xét bạn đọc trong nhóm: Bạn đọc thế nào? Bạn đọc có tiến bộ hơn những lần đọc trước chưa? ... ). Giáo viên quan sát giúp đỡ nhóm có học sinh đọc còn chậm để động viên khích lệ các em khi thấy các em đọc có tiến bộ.

3.2.1.2. Luyện đọc hay (đọc diễn cảm)
- Đối với loại hình văn bản nghệ thuật: Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm thông qua việc dẫn dắt, gợi mở giúp học sinh hiểu biết thể hiện tình cảm, thái độ qua giọng đọc phù hợp với sự việc, hình ảnh cảm xúc, tính cách nhân vật trong bài… (Bước đầu biết làm chủ được giọng đọc về ngữ điệu, về tốc độ, trường độ và âm sắc, diễn tả đúng nội dung). 
* Đối với những văn bản có từ hai nhân vật trở lên, tổ chức cho học sinh thể hiện giọng đọc theo nhân vật của văn bản hoặc cho học sinh đọc phân vai. Rèn cho các em biết thay đổi giọng đọc khi nhập vai các nhân vật trong bài đọc. Cụ thể các em phải đọc phân biệt được lời của tác giả và lời của nhân vật; phân biệt được lời của nhân vật khác. Giáo viên nên hướng dẫn như sau:
- Cho học sinh đọc bài và tìm trong bài có mấy nhân vật.
- Giáo viên giúp học sinh chỉ ra từng tính cách của từng nhân vật và xác định giọng đọc phù hợp với từng nhân vật.
- Giáo viên thực hiện đọc mẫu lời các nhân vật bằng giọng đọc của mình (hoặc có thể gọi học sinh có năng lực đọc tốt thể hiện).
Ví dụ: Bài "Người ăn xin" - Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 30
Cậu bé: Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.
(Giọng xót thương ông lão, một cách chân thành.)
Ông lão: Cháu ơi, cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho ông rồi.
(Giọng xúc động trầm ấm của người cao tuổi) 
- Bài "Chú đất Nung (tiếp theo)" - Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 138. HS cần chú ý đọc phân biệt lời chàng kĩ sĩ, nàng công chúa và chú Đất Nung. Lời của chàng kị sĩ và nàng công chúa đọc với giọng lo lắng, căng thẳng khi gặp nạn; ngạc nhiên, khâm phục khi gặp lại Đất Nung. Lời Đất Nung: thẳng thắn, chân thành, bộc tuệch). 
Một điều quan trọng giáo viên cần chú ý là tư thế, tác phong của người đọc. Học sinh cần bình tĩnh, tự nhiên, giọng dọc có độ âm vang vừa phải, không quá to hoặc quá nhỏ. Một sắc thái rạng rỡ, vui tươi trên nét mặt một nụ cười hay một thoáng trầm tư phù hợp với từng câu, đoạn trong bài sẽ góp phần tăng thêm cái hay, cái đẹp của tác phẩm dễ đi vào lòng người. Ánh mắt không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào sách mà đôi lúc nhìn vào người nghe, lôi cuốn sự chú ý của mọi người.
3.2.1.3. Các hình thức luyện đọc.
Để hướng dẫn học sinh luyện đọc thành tiếng, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh hoạt động theo các hình thức sau:
- Đọc cá nhân (đọc riêng lẻ hoặc nối tiếp từng đoạn, đọc trước lớp).
- Đọc theo phân vai (nhiều học sinh hợp tác đọc theo lời nhân vật mình đóng vai, tham gia các trò chơi luyện đọc).
3.2.2. Khai thác giọng đọc của học sinh thông qua việc tìm hiểu nội dung bài.
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài nhằm trao đổi kĩ năng đọc - hiểu, góp phần năng cao năng lực cảm thụ văn học và tạo cơ sở cho luyện đọc diễn cảm.
Nắm được nội dung chính của bài sẽ giúp các em xác định giọng đọc chung của đoạn, của bài (bài đọc với giọng nhẹ nhàng, tha thiết, vui tươi, mạnh mẽ…)
Ví dụ: Bài thơ "Mẹ ốm" - Tiếng Việt 4 - Tập 1 - trang 9.  Khổ thơ 1,2 giọng đọc trầm buồn, khổ thơ 4, 5 đọc giọng vui hơn.

           Bài "Tuổi Ngựa" - Tiếng Việt 4 - Tập 1 - trang 149. GV cần hướng dẫn HS đọc giọng dịu dàng, hào hứng; nhanh hơn và trải dài hơn ở khổ thơ (2,3) miêu tả ước vọng lãng mạn của đứa con tuổi Ngựa; lắng lại đầy trìu mến ở hai dòng kết bài thơ: cậu bé đi đâu cũng nhớ mẹ, nhớ đường về với mẹ.
- Giáo viên nêu câu hỏi để định hướng cho học sinh đọc thầm (đoạn, bài) và trả lời đúng nội dung. Có thể kết hợp cho học sinh đọc thành tiếng, những học sinh khác đọc thầm thảo luận vấn đề do giáo viên đưa ra. 
- Tùy theo trình độ học sinh trong lớp, giáo viên có thể đưa ra nguyên văn câu hỏi, bài tập trong SGK chia tách câu hỏi thành các ý nhỏ để học sinh dễ thực hiện hoặc bổ sung câu hỏi phụ có tác dụng dẫn dắt học sinh trả lời câu hỏi.
- Bằng nhiều hình thức khác nhau (làm việc cá nhân, khi học trực tiếp tại trường sẽ cho đọc theo cặp, theo nhóm…). Giáo viên tạo điều kiện cho học sinh luyện tập một cách tích cực. Trong quá trình tìm hiểu bài, giáo viên cần rèn luyện cho học sinh cách trả lời câu hỏi, trao đổi ý kiến.
3.2.3. Giáo viên đọc mẫu diễn cảm.
- Giáo viên đọc mẫu nhằm minh hoạ, gợi ý hoặc “tạo tình huống” cho học sinh nhận xét, giải thích, tự tìm ra cách đọc. Ví dụ: Nghe và phát hiện cách đọc của cô; ngừng nghỉ, ngắt nhịp ở chỗ nào, nhấn giọng hay cao giọng, kéo dài giọng ở từ ngữ
nào ?... Mỗi cá nhân có cảm thụ riêng, từ đó có cách đọc diễn cảm bộc lộ sự sáng tạo của mình.
Muốn học sinh đọc hay, đọc đúng, đọc diễn cảm thì trước hết người giáo viên phải đọc tốt để thâm nhập, lây truyền tới học sinh nhằm gây hứng thú cho học sinh trong tiết học. Để đọc tốt thì người giáo viên luôn coi trọng việc đọc mẫu để từ đó thường xuyên rèn luyện giọng đọc của mình, có ý thức tự điều chỉnh mình đọc đúng hơn và phải có lòng ham muốn đọc hay.
3.2.4. Xây dựng không khí hào hứng, say mê học tập cho học sinh bằng cách tổ chức các trò chơi học tập trong giờ Tập đọc.
Để kích thích hứng thú luyện đọc của học sinh, giáo viên có thể tổ chức các trò chơi học tập cho học sinh. Thông qua các trò chơi kích thích hứng thú đọc; rèn tư duy linh hoạt; luyện tác phong nhanh nhẹn, tháo vát, tự tin; giáo dục tư tưởng, tình cảm tốt đẹp.
Trò chơi học tập thường được tổ chức khi luyện đọc hoặc đọc diễn cảm (HTL). Tuỳ thời gian và điều kiện cho phép, giáo viên lựa chọn trò chơi học tập thích hợp để tổ chức cho học sinh tham gia. Ví dụ: Thi đọc nối tiếp từng đoạn (theo nhóm, tổ), đọc “truyền điện” thi tìm nhanh - đọc đúng; nhìn một từ đọc cả câu (hoặc nhìn một câu đọc cả đoạn), nghe đọc đoạn - đoán tên bài; thi đọc truyện theo vai, thả thơ…
Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một số trò chơi luyện đọc như sau:
Đọc thơ truyền điện.
* Chuẩn bị: Thời điểm chơi cuối tiết Tập đọc - Học thuộc lòng; Hoặc tiết ôn tập Học thuộc lòng. Học sinh 2 nhóm ngồi quay mặt vào nhau.
* Tiến hành: 
- Giáo viên nêu tên bài thơ sẽ đọc truyền điện, nêu cách chơi.
- Hai nhóm bắt thăm (hoặc oẳn tù tì) để giành quyền đọc trước.
+ Đại diện nhóm đọc trước là (A) đọc khổ thơ đầu tiên của bài thơ rồi chỉ định thật nhanh “truyền điện” một bạn bất kì (nhóm B). Bạn được chỉ định đọc tiếp khổ thơ thứ 2 của bài. Nếu đọc thuộc được chỉ định một bạn nhóm (A) đọc tiếp khổ thơ thứ 3…Cứ như vậy cho đến hết bài.
Ví dụ: Bài “Bè xuôi sông La” (lớp 4)
  Học sinh A​1: Đọc khổ thơ 1
  Học sinh B​1: Đọc khổ thơ 2
  Học sinh A​2: Đọc khổ thơ 3
Tiếp tục như vậy cho hết bài. Trường hợp học sinh được “truyền điện” chưa thuộc, các bạn nhóm đối diện sẽ hô từ 1 đến 5, nếu không đọc được phải đứng yên tại chỗ bị “điện giật” Lúc đó học sinh A​1 chỉ tiếp học sinh B2​…
Nhóm nào có nhiều người phải đứng bị “điện giật” là nhóm thua cuộc. Như vậy, ta thấy tổ chức trò chơi học tập luôn luôn làm cho học sinh hào hứng, say mê tích cực trong học tập, làm cho học sinh ham mê học hơn.
Thi đọc tiếp sức:
* Chuẩn bị: 1 đồng hồ, giáo viên dự kiến số nhóm tham gia chơi.
* Tiến hành:
- Giáo viên yêu cầu, hướng dẫn cách chơi.
- Giáo viên quy định các nhóm có số lượng học sinh bằng nhau.
- Từng nhóm lên bảng đứng thành hàng ngang. Mỗi em cầm một cuốn SGK, đã mở sẵn trong đó có bài văn sẽ thi đọc.
- Giáo viên hô lệnh: “bắt đầu”, em số 1 (đầu hàng bên phải hoặc bên trái) đọc câu thứ nhất của bài, dứt tiếng cuối cùng câu thứ nhất, em số 2 (cạnh số 1) mới được đọc tiếp câu thứ hai…Cứ như vậy cho đến em cuối cùng của nhóm. Nếu chưa hết bài, câu tiếp theo lại đến lượt em số 1, em số 2 đọc…cho đến hết bài văn thì dừng lại. Giáo viên tính và ghi bảng thời gian đọc của mỗi nhóm.
- Học sinh sẽ được nhận xét, góp ý nếu đọc sai hay thừa thiếu tiếng trong câu hoặc đọc câu sau khi người trước chưa đọc xong, đọc vượt quá một câu theo quy định.
- Giáo viên cùng cả lớp nhận xét, chọn và tuyên dương nhóm đọc tiếp sức nhanh nhất, hay nhất.
Thả thơ:
* Chuẩn bị: Giáo viên viết vào phiếu câu thơ đầu (hoặc giữa) ở mỗi khổ thơ, hoặc 1 - 2 từ đầu của mỗi câu thơ. Ví dụ bài: Chợ Tết (Tập đọc - Học thuộc lòng, lớp 4).
Giáo viên làm các phiếu như sau:
     Phiếu 1: Dãy mây trắng…………………đỉnh núi
     Phiếu 2: Họ vui vẻ……………………...cỏ biếc
     Phiếu 3: Cô yếm thắm………………….lặng lẽ
* Tiến hành: Giáo viên hướng dẫn cách chơi và nêu yêu cầu:
- Mỗi lượt chơi gồm 2 nhóm và số người bằng số phiếu mỗi nhóm cử nhóm trưởng, 2 nhóm trưởng bốc thăm để giành quyền “thả thơ” trước.
- Mỗi em trong nhóm cầm 1 tờ phiếu (giữ kín). Giáo viên hô “bắt đầu” nhóm được thả thơ trước cử 1 người thả ra một tờ phiếu cho một bạn nhóm kia. Bạn nhận được phiếu phải đọc thuộc cả khổ thơ (hoặc câu thơ lục bát) có câu từ ghi trên phiếu. Nếu đọc đúng được tặng một bông hoa.
- Giáo viên tính số bông hoa của nhóm đọc thuộc thơ. Đổi nhóm chơi tương tự như trên. 
- Kết thúc trò chơi: Giáo viên tuyên dương nhóm đọc tốt, nhóm được nhiều bông hoa nhất.
4. Tính mới của sáng kiến:
- Đây là giải pháp tự bản thân chúng tôi tự nghiên cứu vận dụng và bổ sung thêm sau khi rút kinh nghiệm từ năm học trước, nhằm giúp học sinh lớp 4B và 4D trường Tiểu học Phạm Hùng học tập môn Tập đọc có kết quả tốt hơn, nhất là đọc đúng, đọc lưu loát và bước đầu biết đọc diễn cảm.
5. Kết quả, hiệu quả mang lại:
    Trong thời gian qua chúng tôi nhận thấy những biện pháp mà chúng tôi đưa ra đã thu được kết quả thật khả quan, hiệu quả giờ dạy được nâng lên rõ rệt. Học sinh hứng thú học tập, hoạt động tích cực hơn, các em mạnh dạn tự tin hơn khi đọc bài. Số em đọc chưa đạt yêu cầu đã giảm đi. Số em đọc đúng, đọc diễn cảm được nâng lên rõ rệt. Vì vậy, biện pháp này có thể áp dụng cho cả khối 4 của trường Tiểu học Phạm Hùng, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động và nâng cao chất lượng đọc đúng, đọc diễn cảm của học sinh Tiểu học. 
Kết quả thực nghiệm được thể hiện qua bảng sau:
	Giai đoạn
	Lớp
	Tổng số HS
	Số em đọc chưa đạt yêu cầu
	Số em đọc đạt trung bình
	Số em đọc đúng, rõ ràng
	Số em đọc diễn cảm tốt

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Đầu năm
	4B
	38
	4
	10,5
	13
	34,2
	16
	42,1
	5
	13,2

	
	4D
	34
	4
	11,8
	12
	35,3
	14
	41,1
	4
	11,8

	
	CỘNG
	72
	8
	11,1
	25
	34,7
	30
	41,7
	9
	12,5

	Giữa HKI
	4B
	38
	2
	5,3
	15
	39,5
	14
	36,8
	7
	18,4

	
	4D
	34
	2
	5,9
	12
	35,3
	15
	44,1
	5
	14,7

	
	CỘNG
	71
	4
	5,5
	27
	37,5
	29
	40,3
	12
	16,7

	Cuối HKI
	4B
	38
	0
	0
	12
	31,6
	17
	44,7
	9
	23,7

	
	4D
	34
	0
	0
	10
	29,4
	17
	50,0
	7
	20,6

	
	CỘNG
	72
	0
	0
	22
	30,6
	34
	47,2
	16
	22,2

	Đến 28/2/2023
	4B
	38
	0
	0
	11
	29,0
	17
	44,7
	10
	26,3

	
	4D
	34
	0
	0
	9
	26,4
	16
	47,1
	9
	12,5

	
	CỘNG
	72
	0
	0
	20
	27,8
	33
	45,8
	19
	26,4


6. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:
Qua kinh nghiệm dạy Tập đọc ở lớp 4B, 4D từ đầu năm đến ngày 09/03/2023, chúng tôi thấy học sinh có tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi sẽ đem kinh nghiệm trao đổi cùng đồng nghiệp, để rút ra cái hay, hướng tới giải pháp tối ưu cho việc giảng dạy, giúp học sinh đọc đúng và bước đầu đọc diễn cảm trong toàn khối, nhân rộng ra trong toàn trường và cho những năm sau giúp các em học tập ngày một tốt hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hơn để giúp những em chưa đạt sẽ tiến bộ hơn ở học kì II năm học 2022 – 2023 và trong những năm học tiếp theo.
III. KẾT LUẬN

1. Bài học kinh nghiệm:
Qua nghiên cứu lý luận và thực tế dạy đọc đúng - diễn cảm cho học sinh Tiểu học, chúng tôi đã rút ra bài học sau:
+ Việc đọc mẫu diễn cảm của giáo viên là khâu quan trọng giúp học sinh luyện tập thể hiện sự cảm nhận về nội dung, ý nghĩa của bài đọc qua giọng đọc, đồng thời các em học tập cách đọc của giáo viên.
+ Giáo viên cần phải thương yêu, giúp đỡ học sinh, luôn quan tâm tìm hiểu xem các em vấp phải khó khăn gì trong cách đọc, cách phát âm và cách đọc diễn cảm để từ đó khắc phục những khó khăn các em vướng mắc.
+ Việc nắm nội dung bài đọc và xác định giọng đọc của cả bài, đoạn, câu là một yếu tố cơ bản giúp học sinh đọc diễn cảm tốt.
+ Trong quá trình giảng dạy nên tổ chức trò chơi học tập để thay đổi không khí học tập gây hứng thú cho học sinh.
       + Thường xuyên phối kết hợp với phụ huynh trong việc nhắc nhở các em chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp. Việc rèn học sinh có thói quen học tự học ở nhà là một việc cần thiết trong khâu đọc diễn cảm, bởi vì thời gian luyện đọc diễn cảm ở tiết học rất ít. Các em chuẩn bị bài tốt thì vào tiết học sẽ tiếp thu bài nhanh hơn, đọc tốt hơn.
2. Hướng phổ biến, áp dụng và nghiên cứu tiếp:

- Sáng kiến được áp dụng ở toàn khối tại đơn vị và phổ biến ra các trường trong xã Trường Tây thị xã Hòa Thành – Tây Ninh.
- Năm học sau chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng và nghiên cứu tiếp sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4.
Trên đây là toàn bộ những sáng kiến mà chúng tôi đã vận dụng trong việc nâng cao hiểu quả đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4B và lớp 4D, trong quá trình nghiên cứu do thời gian và năng lực có hạn nên không tránh khỏi những sai sót. Rất mong sự góp ý của các thành viên trong Hội đồng sáng kiến các cấp, để sau này chúng tôi rút ra được những kinh nghiệm tốt hơn trong công tác giảng dạy của mình. 

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô. Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe!
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – NXB Giáo dục( Chủ biên: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết). Xuất bản năm 2011.

2. Sách giáo viên Tiếng Việt 4 – NXB Giáo dục( Chủ biên: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết). Xuất bản năm 2011.

3. Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 1- Nhà xuất bản Đại học sư phạm ( Chủ biên: Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Thảo). Xuất bản năm 2013.

4. Thiết kế bài giảng Tiếng Việt lớp 4- Nhà xuất bản Hà Nội ( Chủ biên: Thạc sĩ Nguyễn Huyền Trang) Xuất bản năm 2020            
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* Nhận xét:
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                                                 Trường Tây, ngày 09 tháng 03 năm 2023
                                                                           TM HĐSK Trường 

                                                                                  CHỦ TỊCH

2/ Hội đồng sáng kiến phòng GD-ĐT
* Nhận xét:

* Xếp loại:.......................
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                                                                          TM HĐSK phòng GD-ĐT

                                                                                         Chủ tịch
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